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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số 20,571 có giá trị là: 


      A. 5			B. 500			C.				D.

Câu 2: (0,5 điểm) 2 viết thành số thập phân là: 
      A. 2,5                       		B. 2,4                		C.5,2                      		D.  0,8
Câu 3: (0,5 điểm) Hình tròn có bán kính tăng lên 3 lần thì diện tích tăng số lần là: 
A. 3 lần			B. 6 lần			C. 9 lần			D. 12 lần
Câu 4: (0,5 điểm) 25% của 120 là:
A. 25			B. 30				C. 40				D. 20
Câu 5: (0,5 điểm) Chu vi tấm thảm hình tròn có đường kính 1,2 m là:
A. 4,5216 m        	        B. 3,768 m  	         C. 7,536 m	      		D. 1,1304 m  
Câu 6: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính: 5m3542dm3 = .........m3  là:
A. 5,542m3		B.  5,00542m3		 C. 5,0542m3	        	D. 5542m3
Câu 7: (0,5 điểm) Một chậu nước có dạng hình hộp chữ nhật cao 50 cm, dài 10 cm và rộ
Câu 6: (0,5 điểm) Một chậu nước có dạng hình hộp chữ nhật cao 50 cm, dài 10 cm và rộng 30 cm. Hỏi chậu nước chứa tối đa bao nhiêu lít nước? (biết 1 lít = 1 dm3)
	A.   150 lít	B.   1,5 lít	C.   15 lít	D.   1500 lít
Câu 8: (0,5 điểm) Một hình thang có tổng hai đáy là 19m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là: 
A.  25,8m2		B. 129,2m2			C. 646m2 			D. 64,6m2
Câu 9: (1 điểm) Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai lần lượt vào ô trống bên dưới theo thứ tự các câu a-b:
	A. 0,75 giờ = 45 phút                                         
	B. 2 giờ 30 phút  <  2,3 giờ



II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
 Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a/ 8 giờ 35 phút + 2 giờ 42 phút
b/ 16 ngày 4 giờ  -  7 ngày 10 giờ
c/ 3 giờ 20 phút × 5
d/ 10 giờ 48 phút : 8
Bài 2: Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 8m, chiều rộng 5m và chiều cao 6,5m. Người ta sơn bốn bức tường và trần nhà. Tính diện tích cần sơn, biết tổng diện tích các cửa sổ và cửa ra vào là 8,6m2.        
Bài 3: Cho A = 2009 x 4,75    ;    B = 5,75 x 2009  
Không tính A và B, em hãy tính nhanh kết quả của B - A ?
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